Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 8 Học kì 1 (Đề 5)

Câu 1: 
a. Vận tốc là gì? Viết công thức tính vận tốc (chỉ rõ các đại lượng).

b. Một xe mô tô chuyển động với vận tốc 36km/h, con số đó cho biết điều gì? Sau 2 giờ 15 phút, mô tô đi được quãng đường bao nhiêu?

Câu 2: Hãy chọn giá trị vận tốc cho phù hợp:

	Đối tượng
	Vận tốc

	1. Người đi bộ
	a. 340 m/s

	2. Xe đạp lúc xuống dốc
	b. 300.000km/s

	3. Vận tốc tối đa của xe mô tô tại nơi đông dân cư
	c. 5 km/h

	4. Vận tốc âm thanh trong không khí
	d. 40 km/h

	5. Vận tốc của ánh sáng trong chân không
	e. 42,5 km/h


Câu 3: Một xe mô tô chuyển động có vận tốc mô tả trong đồ thị sau
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a) Hãy cho biết tính chất của chuyển động trong từng giai đoạn.

b) Tính đoạn đường mà vật đi được trong giai đoạn vật có vận tốc lớn nhất.

Câu 4: Một người đi bộ và một người đi xe đạp trên cùng một quãng đường AB. Biết thời gian người đi xe bằng 1/3 thời gian người đi bộ. Vận tốc trung bình của người đi bộ so với người đi xe là bao nhiêu?

Câu 5: Có thể nào 3 lực tác dụng lên vật mà vật vẫn cân băng được không? Em hãy cho ví dụ minh hoạ.
Đáp án và hướng dẫn giải
Câu 1:
a. Độ lớn vận tốc cho bỉết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong một đom vị thời gian.

Viết đúng biểu thức v=s/t chỉ rõ các đại lượng v, s và t.

b. V = 36km/h cho biết mỗi giờ xe mô tô đi được 36km.

t = 2h 15 phút = 2,25h => s = v.t = 36.2,25 = 81km.

Câu 2:
l-c; 2-e ; 3-d; 4-a; 5-b.

Câu 3:
a) 1: nhanh dần, 2: đều, 3: chậm dần, 4: đứng yên, 5: nhanh dần, 6: đều, 7: chậm dần.

b) Mô tô chuyển động với vận tốc cực đại là 75km/h trong 2 phút, như thế mô tô đi được 2,5km.

Câu 4:
Vận tốc đi bộ trung bình là vb = s/3t

Vận tốc đi xe đạp trung bình là vx = s/t

Vận tốc trung bình của người đi bộ so với người đi xe là bằng 1/3 lần.

Câu 5:
Có. 
Ví dụ, có hai sợi dây treo một vật. Hai lực căng dây F1, F2 để giữ cân bàng một vật có trọng lượng p. Vậy 3 lực cân bằng nhau là 2 lực căng F1, F2 và trọng lực P.
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